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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Cầm Ngọc Thương; 

 Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vừ A Chứ; Ông Hoàng Hùng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Tòng Văn Cách - Thư ký Toà án nhân dân huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn 

Tiến Giang - Kiểm sát viên.
 

Hôm nay, ngày 19 tháng 02 năm 2020, tại Trụ sở Toà án nhân dân huyện 

Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La xét xử sơ thẩm công khai 
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số:  

07/2020/TLST-HS ngày 13 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

09/2020/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo: 
 

 Điêu Chính T, sinh năm 1984 tại xã M, huyện Q, tỉnh Sơn La; Nơi cư trú: 

Xóm Y, xã M, huyện Q, tỉnh Sơn La; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ văn hoá: 

12/12; dân tộc: Thái; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Điêu Chính Ph, sinh năm 1958 và bà Lê Thị T, sinh năm 1960; vợ là Điêu Thị 

M, sinh năm 1990 (Đã ly hôn năm 2019) và có 01 con, sinh năm 2015; 

  Tiền án, tiền sự: không;  

Bị bắt, tạm giam ngày 14/11/2019 đến ngày 28/11/2019 được thay thế bằng 

biện pháp Bảo lĩnh; bị cáo tại ngoại, có mặt. 

 - Bị hại: Chị Phạm Thị H, sinh năm 1987; Nơi cư trú: Xóm Y, xã M, huyện 

Q, tỉnh Sơn La; Vắng mặt có mặt lý do. 

 - Người làm chứng: Chị Lò Thị Quỳnh G, sinh năm 1990; Nơi cư trú: Xóm 

Y, xã M, huyện Q, tỉnh Sơn La; Có mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN:
  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  
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 Khoảng 11 giờ ngày 05/11/2019 Điêu Chính T, sinh năm 1984, trú tại xóm 

Y, xã M, huyện Q, tỉnh Sơn La đang ngồi trông quán Internet tại nhà tại xóm Y, xã 

M, huyện Q thì có cháu Vũ Hải Đ, sinh năm 2009, trú tại xóm Y, xã M, huyện Q, 

tỉnh Sơn La và cháu Trần Bảo N, sinh năm 2009, trú tại xóm Y, xã M, huyện Q, 

tỉnh Sơn La mỗi người điều khiển một chiếc xe đạp đi từ trường tiểu học Kim 

Đồng về nhà, trên đường về Đ có một hòn đá nhỏ cầm trong tay với mục đích ném 

trêu bạn N, khi Đ và N đi đến khu vực gần cửa quán Internet của T, Đ ném viên đá 

về phía N nhưng không trúng nên viên đá bay vào cửa quán Internet của T. Nghe 

tiếng động, T ra xem thấy Đ và N điều khiển xe đạp về hướng chợ trung tâm huyện 

Q, T liền điều khiển xe máy đuổi theo Đ và N để hỏi rõ sao ném đá vào quán của 

mình. Đến khu vực ngã tư cách cổng chợ trung tâm huyện Q khoảng 30m thuộc 

xóm Y, xã M, huyện Q, tỉnh Sơn La T đuổi kịp bảo Đ và N dừng xe và xuống hỏi 

tại sao ném đá vào nhà T nhưng Đ và N không nói gì, T liền tát vào má bên phải 

mỗi cháu 5 phát làm tấy đỏ vùng má phải. Lúc này có nhiều người ở gần đó đến 

can ngăn trong đó có Phạm Thị H, sinh năm 1987, tạm trú tại xóm Y, xã M, huyện 

Q, tỉnh Sơn La đang bán hàng hoa quả gần cổng chợ trung tâm huyện Q nhìn thấy 

việc T có hành vi tát hai cháu Đ và N, H đi đến đứng cách T 02m và sử dụng chiếc 

điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S Plus bản 16GB màu xám để quay video 

việc T đánh hai cháu, chưa kịp ấn nút bắt đầu để quay thì T nhìn thấy liền nói “con 

kia mày quay cái gì, quay cái gì mà quay”, H nói lại “sao anh lại đánh trẻ con”, T 

liền nói “bố mày thích đánh đấy” rồi đi đến vị trí của H dùng tay trái giật chiếc 

điện thoại trên tay H đang cầm, ném mạnh xuống nền đường vỉa hè làm chiếc điện 

thoại bị bung, vỡ thành nhiều mảnh và hư hỏng hoàn toàn. Cùng ngày Phạm Thị H 

viết đơn trình báo sự việc lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q đề nghị 

giải quyết.  

 Ngày 05/11/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q phối hợp với 

cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ vật chứng có liên 

quan.  

 Vật chứng thu giữ: 03 mảnh vỡ của chiếc điện thoại Iphone 6S Plus bản 

16GB màu xám. 

 Ngày 05/11/2019 Cơ quản Cảnh sát điều tra Công an huyện Q đã tiến hành 

lập biên bản xem xét, đánh giá, xác định tình trạng hư hỏng của tài sản đồng thời ra 

Yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện Q tiến hành định giá tài sản 

đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu phone 6S Plus bản 16GB và tình 

trạng chiếc điện thoại đã thu giữ.  

 Ngày 06/11/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Q ra Quyết định 

trưng cầu giám định số 122 và 123 gửi Trung tâm pháp y tỉnh Sơn La yêu cầu giám 

định thương tích đối với Vũ Hải Đ và Trần Bảo N. 

 Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích số 262 và 263 ngày 

18/11/2019 của Trung tâm pháp ý tỉnh Sơn La kết luận: 

 - Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của 

Vũ Hải Đ: Không xếp hạng mức độ tổn hại % sức khỏe. 
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 - Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm giám định của 

Trần Bảo N: Không xếp hạng mức độ tổn hại % sức khỏe. 

 Tại bản Kết luận định giá tài sản số 16 ngày 08/11/2019 của Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng huyện Q kết luận: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 

Iphone 6S Plus bản 16GB có giá trị 3.500.000đồng. Chiếc điện thoại do bị va đập 

mạnh, vỡ thành nhiều mảnh dẫ đến hư hỏng hoàn toàn và không thể hồi phục 

được.  

Về bồi thường dân sự: Ngày 07/11/2019, Điêu Chính T đã thỏa thuận và bồi 

thường số tiền 5.000.000 đồng cho Phạm Thị H. Hai bên cam kết không đề nghị 

phải bồi thường thêm khoản chi phí nào khác.  

Đối với hành vi tát vào mặt hai cháu Vũ Hải Đ và Trần Bảo N, Điêu Chính 

T đã đến nhà xin lỗi nên hai gia đình không yêu cầu Điêu Chính T phải bồi thường.  

Đối với hành vi dùng tay tát hai cháu Vũ Hải Đ và Trần Bảo N không gây ra 

thương tích nên không có căn cứ xử lý hình sự. Ngày 24/12/2019 Công an huyện Q 

ra Quyết định xử phạt hành chính 3.000.000 đồng đối với Điêu Chính T về hành vi 

xâm hại đến sức khỏe của người khác. 

Quá trình điều tra Điêu Chính T thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng, phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn đã bồi thường 

toàn bộ thiệt hại gây ra, bị hại có đơn đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. 

 Vật chứng còn lại của vụ án: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 

6s Plus, 16 GB, màu xám bị vỡ thành nhiều mảnh, hư hỏng hoàn toàn. Hiện đang 

nhập kho theo quy định. 

Tại bản cáo trạng số: 60/KSĐT-MT ngày 13 tháng 01năm 2020 của Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Q truy tố Điêu Chính T về tội: Hủy hoại tài sản theo 

khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện viện kiểm sát giữ nguyên Quyết định truy tố và đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 178; điểm b, h , s khoản 1, 2 Điều 51, 

Điều 36 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Điêu Chính T từ 08 đến 10 tháng cải tạo 

không giam giữ. 

 Không áp dụng phạt bổ sung, phạt tiền đối với bị cáo. 

Về trách nhiệm dân sự: Chấp nhận việc bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi 

thường khoản gì thêm nữa. 

 Lời nói sau cùng, bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo là đúng 

người, đúng tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị 

cáo được cải  tạo không giam giữ. 

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên toà, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên toà. Trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện chứng cứ, 

ý kiến của kiểm sát viên, lời khai của bị cáo, người bị hại và những người tham gia 

tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
  

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Q, 

Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Q, Kiểm sát viên trong quá trình điều 

tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 

tố tụng hình sự. Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố 

tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 

quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực 

hiện đều hợp pháp. 

[2] Lời khai nhận của bị cáo Điêu Chính T tại phiên Toà về thời gian, địa 

điểm và diễn biến sự việc như nội dung bản cáo trạng Viện kiểm sát truy tố; phù 

hợp với các lời khai của bị cáo tại Cơ quan Điều tra và phù hợp với các chứng cứ 

khác như: Đơn trình báo và lời khai của chị Phạm Thị H người bị hại trong vụ án; 

Biên bản khám nghiệm hiện trường,Vật chứng thu giữ. Phù hợp với lời khai của 

Lò Thị Quỳnh G người làm chứng. 

 Như vậy, có đủ căn cứ kết luận: bị cáo phạm tội Hủy hoại tài sản quy định 

tại khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳnh 

Nhai truy tố bị cáo về tội danh và điều khoản này của Bộ luật hình sự là hoàn toàn 

có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Đối với hành vi tát vào mặt hai cháu Vũ Hải Đ và Trần Bảo N, Điêu Chính 

T đã đến nhà xin lỗi nên hai gia đình không yêu cầu Điêu Chính T phải bồi thường.  

Đối với hành vi dùng tay tát hai cháu Vũ Hải Đ và Trần Bảo N không gây ra 

thương tích nên không có căn cứ xử lý hình sự. Ngày 24/12/2019 Công an huyện Q 

ra Quyết định xử phạt hành chính 3.000.000đồng đối với Điêu Chính T về hành vi 

xâm hại đến sức khỏe của người khác. 

Xét thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo Điêu Chính T đã xâm hại trực tiếp 

đến đến quyền sở hữu tài sản. Bị cáo là người đủ năng lực trách nhiệm hình sự, 

nhận thức được việc làm hư hỏng tài sản của người khác là vi phạm pháp luật 

nhưng vì bực tức cá nhân bị cáo cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Do vậy, bị cáo 

phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; Gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường, khắc phục hậu 

quả; Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối 

cải, bị cáo đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ, hoàn cảnh khó khăn, gia đình có đơn xin 

bảo lãnh, người bị hại có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo là tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, h , i, s khoản 1, 2 điều 51 của Bộ luật 

hình sự. Việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội là không cần thiết cũng đủ để răn đe 

giáo dục phòng ngừa chung. 
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Về hình phạt bổ sung - phạt tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 178 Bộ luật 

hình sự: Xét thấy, hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, không có tài sản giá 

trị lớn nên không áp dụng hình phạt bổ sung - phạt tiền đối với bị cáo.  

[3] Về trách nhiệm dân sự: Ngày 07/11/2019, Điêu Chính T đã thỏa thuận và 

bồi thường số tiền 5.000.000 đồng cho Phạm Thị H. Hai bên cam kết không đề 

nghị phải bồi thường thêm khoản chi phí nào khác. Hội đồng xét xử cần chấp nhận.   

[4] Về vật chứng vụ án: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s 

Plus, 16 GB, màu xám bị vỡ thành nhiều mảnh, hư hỏng hoàn toàn. Hiện đang 

nhập kho theo quy định không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy. 

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên. 

QUYẾT ĐỊNH:
  

1. Tuyên bố: Bị cáo Điêu Chính T phạm tội “ Hủy hoại tài sản” 

- Áp dụng khoản 1 Điều 178; Điểm b, h, i, s khoản 1, 2 Điều 51 và khoản 1, 

2 Điều 36 của Bộ luật hình sự:  

+ Xử phạt bị cáo Điêu Chính T 10 ( Mười ) tháng cải tạo không giam giữ 

được khấu trừ vào thời gian tạm giam 14 ( Mười bốn) ngày bị cáo còn phải chấp 

hành hình phạt là 08 (tám) tháng 18 (Mười tám) ngày cải tạo không giam giữ. Thời 

gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ được tính từ ngày cơ quan, tổ 

chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành 

án và bản sao bản án. 

Miễn khấu trừ thu nhập đối với bị cáo Điêu Chính T. 

Giao bị cáo Điêu Chính T cho UBND xã M, huyện Q, tỉnh Sơn La và gia 

đình bị cáo phối hợp theo dõi, quản lý, giám sát giáo dục. Trường hợp bị cáo đi 

khỏi nơi cư trú hoặc di chuyển nơi cư trú khác thì phải có trách nhiệm báo cho 

chính quyền địa phương biết theo quy định của Luật thi hành án hình sự.  

2. Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 106 Bộ luật Tố tụng 

hình sự   

- Tịch thu và tiêu huỷ: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, 

16 GB, màu xám bị vỡ thành nhiều mảnh, hư hỏng hoàn toàn. Hiện đang nhập kho 

theo quy định. 

 ( Theo biên bản bàn giao vật chứng số 10/2020 ngày 15/01/2020 giữa cơ 

quan Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quỳnh Nhai). 

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án - buộc bị 

cáo Điêu Chính T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đ (Hai trăm nghìn 

đồng). 
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Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án là 

ngày 19/02/2020. 

Người bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận 

được bản án. 

Nơi nhận: 

-TAND Tỉnh; 
-VKSND  Tỉnh; 

-VKSND huyện 
-Công an (02); 

-Trại giam ; 

-CCTHA Dân sự; 
-THA hình sự ; 

-Bị cáo; 

-Lưu hồ sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Cầm Ngọc Thƣơng 
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Hội thẩm nhân dân 

 

 

 

 

Vừ A Chứ 

Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

Cầm Ngọc Thƣơng 

 

Hội thẩm nhân dân 

 

 

 

 

Hoàng Hùng 
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